
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Tòa Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC TRƯỜNG CONSULTANCY

0110731651

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ loại nhà nước cấm)

1812

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem, và tiền kim khí)

4773

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC TRƯỜNG 
CONSULTANCY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC TRUONG CONSULTANCY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: LOC TRUONG CONSULTANCY., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)

5913

13. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Trừ xuất bản sách nhạc và bản nhạc)

5920

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

16. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

17. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Môi giới bất động sản
- Tư vấn bất động sản 
- Quản lý bất động sản 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

20. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ hoạt động tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)

7020(Chính)

21. Quảng cáo
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động thám tử)

7320

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Hoạt động nhiếp ảnh
( trừ - Hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Không bao gồm: - Hoạt động của những nhà báo độc lập; - 
Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; - Tư vấn chứng 
khoán; )

7490

26. Cho thuê xe có động cơ
( Loại trừ hoạt động nhà nước cấm.)

7710

27. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

28. Cho thuê băng, đĩa video 7722

29. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
( Loại trừ hoạt động nhà nước cấm.)

7730

31. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Loại trừ hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm)

7810

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
- Hoạt động trung gian thương mại

8299

37. Giáo dục nhà trẻ 8511

38. Giáo dục mẫu giáo 8512

39. Giáo dục tiểu học 8521

40. Giáo dục trung học cơ sở 8522

41. Giáo dục trung học phổ thông 8523

42. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

43. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
( Không bao gồm:  - Dạy về tôn giáo;- Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể.)

8559

45. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

46. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
( Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập và kinh doanh dịch vụ 
quán bar, karaoke, vũ trường)

9000

47. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Không gồm hoạt động của các phòng hát karaoke; các hoạt 
động nhà nước cấm)

9329

48. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU QUANG 
LONG

Tổ 11B, Khu 4A, 
Phường Hùng 
Thắng, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.500 125.000.000 25,000

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 125.000.000 25,000

0220810007
53

2 NGUYỄN 
ANH TUẤN 

Số nhà 103 đường 
Trần Quốc Toản, 
Khối 5, Phường 
Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, 
Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 70,000

0400740113
99
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3 NGUYỄN LÊ 
PHƯƠNG THY

254/5/18C Lê 
Văn Thọ, Phường 
11, Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

C2457168

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040074011399
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 103 đường Trần Quốc Toản, Khối 5, Phường Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 103 đường Trần Quốc Toản, Khối 5, Phường Hà Huy Tập, 
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH TUẤN Nam

24/06/1974 Kinh Việt Nam

19/04/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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